
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Mã số thuế: 0304741634-005

Địa chỉ: Góc đường 3 tháng 2 và đường Thi Sách, Phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

1 00001049 1C25TNN 02/01/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

8,017,330 641,386 8,658,716 

2 00003294 1C25TNN 13/01/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

31,394,660 2,511,573 33,906,233 

3 00005392 1C25TNN 22/01/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

6,785,110 542,809 7,327,919 

4 00007872 1C25TNN 06/02/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

4,563,950 365,116 4,929,066 

5 00008806 1C25TNN 10/02/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

1,726,685 138,135 1,864,820 

6 00010646 1C25TNN 17/02/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

5,080,710 406,457 5,487,167 

7 00012723 1C25TNN 26/02/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

2,936,610 234,929 3,171,539 

8 00017263 1C25TNN 17/03/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

3,453,370 276,270 3,729,640 

9 00020598 1C25TNN 01/04/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

3,151,170 252,094 3,403,264 

10 00022240 1C25TNN 09/04/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

4,525,420 362,034 4,887,454 

11 00023837 1C25TNN 16/04/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

2,818,000 225,440 3,043,440 

12 00025182 1C25TNN 21/04/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

2,936,610 234,929 3,171,539 

13 00028151 1C25TNN 05/05/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

3,491,900 279,352 3,771,252 

14 00032835 1C25TNN 26/05/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

2,381,320 190,506 2,571,826 

15 00036657 1C25TNN 12/06/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

2,182,630 174,610 2,357,240 

16 00038827 1C25TNN 23/06/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

2,301,240 184,099 2,485,339 

17 00044034 1C25TNN 14/07/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

2,857,590 228,607 3,086,197 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN NĂM 2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Số: 082025/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

18 00045702 1C25TNN 21/07/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

3,651,920 292,154 3,944,074 

19 00049228 1C25TNN 04/08/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

3,413,330 273,066 3,686,396 

20 00052659 1C25TNN 20/08/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

2,837,265 226,981 3,064,246 

21 00056625 1C25TNN 04/09/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

2,381,320 190,506 2,571,826 

22 00061277 1C25TNN 22/09/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

2,777,960 222,237 3,000,197 

23 00063294 1C25TNN 29/09/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

4,011,520 320,922 4,332,442 

24 00071126 1C25TNN 27/10/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

7,918,200 633,456 8,551,656 

25 00073016 1C25TNN 03/11/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

3,036,180 242,894 3,279,074 

26 00074901 1C25TNN 10/11/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

4,196,020 335,682 4,531,702 

27 00080351 1C25TNN 03/12/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

4,535,090 362,807 4,897,897 

28 00082251 1C25TNN 08/12/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

3,632,195 290,576 3,922,771 

132,995,305 10,639,627 143,634,932

2,659,906 212,792 2,872,698

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 2%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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